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Hematinics and Vitamins Hematinics and Vitamins

  
Bảoquảnnơi khômớt, dưới30%
Chỉđịnh,chống chỉđịnh,cáchdòng
vòcócthông Win khócđềnghịxem.
tronglờhướngdẫnsửdụngkèmtheo.

SĐK:VN-eoex-xx
Sốlô SX:

Exp./HD;
MÍg./NSX:

 

Ferrous Gluconole 250,0 mg.
MongoneseSulfole 0,2 mg
Copper Sulfate 0,2 mg
Vitomin C 50,0 mg

FolicAcid 1/0 mg
Vitamin B12 7,5 Hg

Sorbitol 25,0 mg
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SANGOBION®

Thành phần: mỗi viên nang chứa:

 

Sắt Gluconat: 250,0 mg

Mangan Sulfat: 0,2 mg

DongSulfat: 0,2 mg

Vitamin C: 50,0 mg

Folic Acid: 1,0 mg

Vitamin B12: 7,5 meg

Sorbitol: 25,0 mg

Ta duge: Colloidal Silicon Dioxide. Lactose, Ethyl vanillin, Talc.

Quy cach dong goi:

Hộp 10 vi x 4 vién nang

Chi dinh diéu tri:
Phòng ngừa và điêu trị thiêu máu do thiêu sắt và các khoáng chât khác tham gia vào quá trình tạo máu.

Bồ sung acid folic ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

Liều lượng và cách dùng:

Một viên nang mỗi ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Chống chỉ định: mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ mang thai và cho con bú:
Thuốc này sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Nhu cầu về sắt tăng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, cần sử dụng thêm các chế phẩm chứa sắt để phòng ngừa

tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

Phụ nữ mang thai nên bổ sung đây đủ axit folic, nhất là vào giai đoạn sớm của thai kỳ để phòng ngừa dị tật ống thần

kinh ở thai nhi.

Người lái xe và vận hành máy móc.
Không ảnh hưởng đên khả năng vận hành máy móc, tàu xe

Tác dụng không mong muốn: -
Các chế phâm chứa sắt đôi khi gây kích ứng tiêu hóa và đau bụng kèm buôn nôn, nôn khi uông. Các tác dụng khác

trên hệ tiêu hóa có thê là tiêu chảy hoặc táo bón. Các tác dụng phụ này có thê giảm khi dùng thuốc trong hoặc sau bữa

ăn.

Phân có thể có màu đen khi dùng các chế phẩm có chứa sắt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc.

    

 

Tương tác thuốc ; ——- oo ; Jie
Tinh trang của folat có thể bị ảnh hưởng boi mét sé thuéc nhu thuéc chéng co giật, thuôc ngừa thai đường uống, 2 /

thuốc chống lao, rượu. Các chất kháng acid folic như aminopterin, methortrexate, pyrImethamine, trimethoprim và-c,

các suphonamid được cho là tác nhân gây ra tình trạng thiếu folat. :

Có nhiéu chat cd thé 1am giam kha nang hap thu Vitamin B12 tai ruét. Cac chat nay bao gém khang sinh nhém
aminoglycoside, cloramphenicol, cochichin, cdc thuéc chống co giật, các thuốc cung cấp kali dạng phóng thích kéo

dài, acid aminosalicylic và những người nghiện rượu mãn tính.

  

  

 

Quá liêu:
Sắt có thể gây độc nếu dùng quá liều. Độc tính nghiêm trọng có thể là kết quả của việc uống nhiều hơn 60 mg sat/kg

thé trọng. Triệu chứng quá liều có thể là mắt nước,huyết áp thấp, mạch nhanh và yếu, sốc, tiêu chảy, buôn nôn, nôn ra

máu, ớn lạnh, chóng mặt, hôn mê, co giật, nhức đầu.

Quá liều chế phẩm sắt có thé gây ngộ độc cho trẻ em. Cần cất giữ thuốc chứa sắt xa tầm tay trẻ em. :

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất

Bảo quản: bảo quản nơi khô, mát, dudi 30°C. DE XA TAM TAY TRE EM
Tiêu chuẫn: tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất bởi:

PT. Merck Tbk.

Jl. TB. Simatupang no. 8, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

Dưới sự nhượng quyền của Merck KGaA- Đức   
PHÓ CỤC TRƯỞNG

O/„yãu?4/ Hing
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Sangobion° ' Sangobion?
Hematinics and Vitamins Hematinics and Vitamins
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PT. March Tht.
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Marck KGaA, Dic

    

  
  

 

   
   

Completed with Vitamin C and Sorbitol Completed with Vitamin C
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DỤNG and Sorbitol

 

https://nhathuocngocanh.com/



“
B
P
P
R
Y
T
y

u
y

di
V
G

O
N
O

N
d

H
H
.

I
N
V
I
I
O

A
Q

L
A
X

J
O
N
GA

ẹ
Sỉ
:

  

Hematinics and Vitamins

Bỏo quản nơi khả mới, dưới 30C

Chi dinh, chẩng chỉ định, cách dùng Ferrous Gluconole_ 250,0 mg
và các thông tin khác để nghị xam Manganese Sulfate 0/2 mg

trong tờ hướng dẫn sử dựng kàm theo Copper Sulfate 0/2 mg
Vitomin C 50,0 mg

SDIGMN eure FolicAcid 1,0 mg
Vitamin B12 7,5 HgSố la SX:

Exp /HD: Sorbitol 25,0 mg
‘Mig./NSX:

Completed with Vitamin C and Sorbitol Completed with Vitamin C
and SorbitolDE XA TAM TAY TRE EM 

https://nhathuocngocanh.com/



Note: Batch number SLSX: XXXXX HD: DD.Cs.YYYY
andexpirydatewill nề Sangobion° gobion?

 

     

    

  

 

gleoe H Vì TCand Vitaminsnt

manufacturing lematinics and Vitamins

process
Ệ h

PT, Merck Tok, Indonesia ' MERCK

i

af Completed with Vitamin C Campleted with Vitamin C

MO * ond Sorbitol and Sorbitol

4, Có x

   

   

 

   

      

  

   

/ n° Sangobion®
ge TT == Hema\inics and Vitamins Hematinica and Vitamins

fi = <2

| s7) |
\ io } '\ !IÈRCK. \MERCK

iy
don i ip PI.MerckTok.indonesia

Completed with Vitamin C Completed with Vitamin C
and Sorbitol and Sorbitol

Jôifno§ pup |OQ!oS pup
OM eyTe latette) OOM ae celle)

ey

%1 SUTUTE11A ĐƯE BOIU1TEUISE{ SU(UTE3]A ĐƯE SOTTITBUISIT

Q UOIQOBƯEQ sƯOIQOØƯEG

c2e8- 0<) iterike Please leo)
fe RV oe yo ose) 2 UIUIDA di^ pSI9|du0O2)

 

'H SƯTUTE1(A ĐIE 821U1†EUI2H SDTUFE]LA pưE SOtUI†8U19H

QC ;UOIQOØđỔƯEQ sUOIQOØđưỡg

n® Sangobion® Sangobion®
is Hematinics and Vitamins Hematinics and Vitamins

 

Completed with Vitamin C Completed with Vitamin C
and Sorbitol and Sorbitol

® S ° ® °

n angobion Sangobion®
is Hematinica and Vitaming Hematinics and Vitamins

 

    *MERCK 0%. Merch Teh, tndonesio "MERCK PI. Merck Tok. Indonesia

' '
fer

cotUA naam es €ornplieted'wíth MU» 0105 ¢
Peta atoe ee ae:Sorbitol Lối

https://nhathuocngocanh.com/



5

3
(iecó

SUS: XR HƠ: pD.MM.YYY “2

Sangobion°
Hematinica and Vitamins

PT,Meret Ie (nctonesan

Completed with Vitamin C
and Sorbitol

Sangobion®
Hematinics and Vitamins

PT.MerchTbk Indonesia

    
‘MERCK

   

 

     

 

Completed with Vitamin C
and Sorbitol

lun
2 UIUIDIA tj12Á pa¡9|dulo2)

 

  trau)XIRMISMlẻ

 

SU[UTE3LA DƯW SØUT†W119TT

sOI1qO.đướg  
DOsg.ng

2 UIU/9i1A ^^ p3/9Idu0o2)

SU[UTV1IA DƯ ©†U1?VUI2H

sưO†qO.đươg

Sangobion°?
Hematinics and Vitamins

‘MERCK

Completed with Vitamin C
and Sorbito!

Sangobion°
Hematinics and Vitamins

«MERCK

¬.
Completed with Vitamin C

and Sorbitol =~

  

    

3 4

......—Í

Sangobion® Sangobio
Hematinics and Vitamins Hematinics and Vitamir

 

  

 

  

Campleted with Vitamin C Completed with Vitami
and Sorbitol and Sorbitol

Sangobion® Sangobio:
Hematinics and Vitamins Hematinics and Vitamir   

4 +
“MERCK

Campleted with Vitamin C Completed with Vitami
and Sorbitol and Sarbitol

jonquog pun Cea I)
bo ITNTot MET erry rel) ba Lesherty wee) payaydu

rowan,

UTUTE3[A ƯU SO[U11W19-1 SU[UrEẠ†A pure soruryeutd

sUOIqOØướs suotqo.ut

esteP eam o1Co) {OvqUOS puo
OR Me Docai ĐA02.

SUIUT11A p9 SO†1110019H SưTHE1IA Dướsoutea

sUoIqo8ươq suotqo8

Sangobion® Sangobio
Hematinics and Vitamins Hematinica and Vitami

 

     

 

  

Fl.Merck Tbk Ingoncsat 1MERCK Pl,Meret Tok,indorense

‹

Completed with Vitamin C Completed with Vitami
and Sorbitol! and Sorbitol

 

Hematinics and Vitamins Hematinica and Vii

ˆ

FI,Merck Toklndonessa “MERCK teesTk nemesis +

: Completed with Vitamin C Completed with Vitamii
“and Sorbitol and Sorbitol

Sangobion° cao

 

    

   

   

 
2
1
2
m
m

 Si
lv
er

 

œ
P
T
A
V
E
S
T
A
C
O
N
T
I
N
E
N
T
A
L
P
A
C
K

 

  

 

 

  

3 SN
oO
=
o
o
xs

©

Sos
Á..

<

G
no

§ E
© x=

Ổ g§5
&2
aac

E Se
a.8 &§
Zea z=FEN ose
Sðx S86ZB5BEsqad
pee Ese
6.: ® hs TAQ
sqE“cC 5—C
NANO-
«ea

9s ase
BEX ESE
B2SERS2
ZOLLOLE

https://nhathuocngocanh.com/



   
SANGOBION®

Thành phần: mỗi viên nang chứa:

VAN PHONG \z

ĐẠI DIỆN ‘Ầ  
Sắt Gluconat: 250,0 mg BI

Mangan Sulfat: 0,2 mg 9)
Déng Sulfat: 0,2 mg of
Vitamin C: 50,0 mg ⁄
Folic Acid: 1,0 mg

Vitamin B12: 7,5 mcg

Sorbitol: 25,0 mg

Ta duge: Colloidal Silicon Dioxide, Lactose, Ethyl vanillin, Talc.

Quy cách đóng gói:

Hộp I0 vỉ x 4 viên nang

Chỉ định điều trị:
Phòng ngừa và điêu trị thiêu máu do thiêu sắt và các khoáng chât khác tham gia vào quá trình tạo máu.

Bồ sung acid folie ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

Liều lượng và cách dùng:
Một viên nang mỗi ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Chống chỉ định: mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ mang thai và cho con bú:
Thuốc này sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Nhu cầu về sắt tăng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, cần sử dụng thêm các chế phẩm chứa sắt để phòng ngừa

tình trạng thiểu máu do thiếu sắt ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

Phụ nữ mang thai nên bố sung đầy đủ axit folic, nhất là vào giai đoạn sớm của thai kỳ để phòng ngừa dị tật ống than

kinh ở thai nhi.

Người lái xe và vận hành máy móc.

Không ánh hưởng đên khả năng vận hành máy móc, tàu xe

Tác dụng không mong muốn: ‹ „
Các chê phâm chứa sắt đôi khi gây kích ứng tiêu hóa và đau bụng kèm buôn nôn, nôn khi uông. Các tác dụng khác

trên hệ tiêu hóa có thê là tiêu chảy hoặc táo bón. Các tác dụng phụ này có thể giảm khi dùng thuôc trong hoặc sau bữa

ăn.

Phân có thể có màu đen khi dùng các chế phẩm có chứa sắt.

Thông bảo cho bác sĩ những tác dụng không móng mHÔH gặpphải trong quả trình sử dụng thuốc.

  
y |
1
  

  

  

 

Tương tác thuốc
Tình trạng của folat có thể bị ảnh hưởng bởi một số thuốc như thuốc chống co giật, thuốc ngừa thai đường uống, Z

thuốc chống lao, rượu. Các chất kháng acid folic như aminopterin, methortrexate, pyrimethamine, trimethoprim và c„

các suphonamid được cho là tác nhân gây ra tình trạng thiếu folat.
Có nhiều chất có thể làm giảm khả năng hấp thu Vitamin BI2 tại ruột. Các chất này bao gồm kháng sinh nhónŸ

aminoglycoside, cloramphenicol, cochichin, các thuốc chống co giật, các thuốc cung cấp kali dạng phóng thích kéo

dai, acid aminosalicylic và những người nghiện rượu mãn tính.

*

Qua lieu:

Sắt có thé gây độc nếu dùng quá liều. Độc tính nghiêm trọng có thể là kết qua cua viéc uéng nhiéu hon 60 mg sat/kg

thể trọng. Triệu chứng quá liều có thể là mất nước, huyết áp thấp, mạch nhanh và yêu, sốc, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ra

máu, ớn lạnh, chóng mặt, hôn mê, co giật, nhức đầu.

Quá liều chế phẩm sắt có thế gây ngộ độc cho trẻ em. Cần cất giữ thuốc chứa sắt xa tầm tay trẻ em. L

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất

Bảo quản: bảo quản nơi khô, mát, dưới 30°C, DE XA TAM TAY TRE EM

Tiêu chuẩn: tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn sứ dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất bởi:

PT. Merck Tbk.

JI. TB. Simatupang no. 8, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

Dưới sự nhượng quyên của Merck KGaA- Đức
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